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KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT VỤ MÙA - VỤ ĐÔNG NĂM 2023 
   

PHẦN I 

Kết quả sản xuất vụ mùa- vụ đông  năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

1. Thuận lợi:  

Sản xuất nông nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2022 của xã Cao Xá luôn nhận 

được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Lâm Thao; Phòng Nông nghiệp & 

PTNT và các phòng ban huyện Lâm Thao. Sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành 

chỉ đạo sát sao  hiệu quả của  UBND xã và sự phối hợp chặt chẽ của UB MTTQ, 

các tổ chức chính trị xã hội và HTX DV NN. BCĐ sản xuất xã đã xây dựng và 

triển khai kế hoạch sản xuất, tăng cường thông tin tuyên truyền về khung lịch thời 

vụ. Đồng thời triển khai tích cực, đồng bộ chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư thâm 

canh để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Do vậy vụ mùa năm 

2022 kết quả năng suất bình quân đạt 60,82 tạ /ha, sản lượng 2.311 tấn. 

2. Khó khăn:  

Vụ mùa năm 2022 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến 

sinh trưởng của một số diện tích mạ và lúa mới cấy, chuột xuất hiện gây hại. Bệnh 

bạc lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá gây hại mạnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng 

xuất và sản lượng lúa vụ mùa. Mặt khác một số hộ dân cấy xen các loại giống lúa 

khác trong vùng quy hoạch lúa chất lượng cao nên việc chỉ đạo chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh gặp nhiều khó khăn. 

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT 

1. Về trồng trọt: 

+ Vụ Mùa: Diện tích cấy: 380 ha, năng suất bình quân 60,82 tạ/ha, sản lượng 

2.311 tấn. Diện tích gieo cấy SRI đạt 361 ha. 

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện 01 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giống lúa 

TBR-97 với diện tích là 2,2 ha tại cánh đồng mẫu lớn cho năng suất và giá trị kinh 

tế cao ( Năng suất bình quân 66,7 tạ/ha, sản lượng 14,67 tấn) 

- Cây Rau màu: Diện tích rau màu các loại: 95,6 ha, năng suất 91 tạ/ha, sản 

lượng 8.699,6 tấn. 

- Cây Ngô: 9,6 ha. Năng suất 50 tạ/ha (chủ yếu là ngô quà như ngô nếp, ngô 

ngọt..). Ngô sinh khối 02 ha. Liên kết sản xuất theo chuỗi và tiêu thụ sản phẩm 

 ( năng suất ngô sinh khối 1,65tấn/ha . Sản lượng 3,3 tấn ) 

 2. Kết quả chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: 

- Tổng đàn trâu: 45 con, đàn gia cầm - thủy cầm: 38.880 con  

- Đàn lợn: 120 con, trọng lượng thịt hơi 32.500 tấn. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 60,9 ha, sản lượng 250,38 tấn/ năm. 
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 3. Kết quả công tác chỉ đạo. 

 UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất và phân công nhiệm vụ 

cụ thể các thành viên BCĐ sản xuất xã. Tổ Khuyến nông, HTX DV NN bám sát 

vào khung lịch thời vụ chỉ đạo hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân gieo cấy theo kế 

hoạch đã đề ra.Triển khai hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh cho cây trồng, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

BCĐ sản xuất xã, tổ khuyến nông, HTXDVNN bám sát tình hình sản xuất tại 

các khu dân cư, thường xuyên giữ mối liên hệ với Trạm Khuyến nông, Phòng 

Nông nghiệp huyện và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật trong chỉ đạo, hướng 

dẫn đôn đốc thực hiện Kế hoạch sản xuất. 

 Chỉ đạo Tổ Khuyến nông, HTXDVNN phối hợp với các công ty, đơn vị 

cung ứng giống, vật tư, phân bón đảm bảo đầy đủ, kịp thời phục vụ cho sản xuất. 

Công tác nạo vét, tu sửa kênh mương nội đồng được quan tâm chỉ đạo thường 

xuyên. HTX đã phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy nông Lâm Thao làm tốt 

công tác tưới tiêu cho cây trồng. Thực hiện tốt công tác dự thính dự báo, khoanh 

vùng và tổ chức phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại đảm bảo cho an toàn 

sản xuất. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022 đã đáp ứng đúng thực tế 

yêu cầu sản xuất và nguyện vọng của người dân. Các khâu dịch vụ như cung ứng 

giống, vật tư, phân bón và thuốc BVTV được đáp ứng kịp thời. BCĐSX xã đã chỉ 

đạo sát sao tới các tiểu ban chỉ đạo sản xuất của khu dân cư. 

 Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song với quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ 

chuyên môn, sản xuất vụ mùa năm 2022  đạt năng suất cao, duy trì ổn định và đảm 

bảo vững chắc an ninh lương thực, cơ cấu cây trồng chuyển dịch tích cực, diện 

tích lúa chất lượng cao ngày càng được mở rộng. 

Khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng 

khung lịch thời vụ và thực hiện các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Công 

tác dịch vụ phục vụ sản xuất được thực hiện tốt, kịp thời, đảm bảo đúng phương 

án đề ra. Giá trị sản phẩm, năng suất chất lượng cây trồng tiếp tục được nâng cao. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

Vụ mùa sản xuất nông nghiệp vẫn còn hiện tượng bỏ vụ ở một số diện tích 

khó canh tác. Ban chỉ đạo sản xuất xã, HTX và tiểu ban chỉ đạo SX khu dân cư đôi 

khi chưa kiên quyết trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện 

kế hoạch sản xuất, cơ cấu giống dẫn đến vụ mùa 2022 diện tích cấy lúa chất lượng 

cao chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Một bộ phận nông dân còn sản xuất theo kinh nghiệm, chưa thực hiện theo 

hướng dẫn, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn như: Gieo cấy không đúng khung 

lịch, vẫn còn một số hộ cấy xen các giống khác trong vùng quy hoạch và mô hình 
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lúa chất lượng cao làm ảnh hưởng chung đến việc chỉ đạo chăm bón và phòng trừ 

sâu bệnh. 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA- VỤ ĐÔNG NĂM 2023. 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN: 

1. Thuận lợi: Cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo sâu sát. BCĐ 

SX xã đã xây dựng và kịp thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023. 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khung lịch thời vụ, cơ cấu giống. 

Đồng thời triển khai tích cực, đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Khuyến cáo nhân dân chuẩn bị vật tư sản xuất vụ mùa 2023. Tăng cường đầu tư 

thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. 

2. Khó khăn: Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương vụ 

mùa năm 2023 phải đối mặt với  tình hình biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ, miền 

Bắc sẽ liên tục có mưa to, mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to. Sau mưa nắng 

nóng gay gắt sẽ trùng với giai đoạn sinh trưởng phát triển quan trọng của lúa mùa 

sớm, đặc biệt thời kỳ làm đòng- trỗ bông của lúa mùa sớm vào cao điểm nắng 

nóng và mưa bão ( tháng 7, tháng 8)  Thời tiết tiếp tục diễn ra cực đoan, không 

theo quy luật, các đối tượng sâu bệnh, chuột hại khả năng gia tăng mạnh, tiềm ẩn 

nguy cơ bùng phát gây hại trên diện rộng. 

Bên cạnh đó sự thiếu hụt lao động trong nông nghiệp do chuyển dịch cơ cấu 

lao động  tiếp tục diễn ra ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến áp lực cao điểm thời vụ 

thiếu lao động. 

 II. MỤC TIÊU: 

 Để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023. BCĐ SX xã, các 

tiểu ban chỉ đạo sản xuất ở các khu dân cư tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ 

mùa. Bám sát định hướng quy hoạch diện tích giống gieo trồng, đẩy mạnh thâm 

canh để nâng cao năng suất, sản lượng, đảm bảo kế hoạch đề ra. 

1. Về trồng trọt: 

Diện tích cấy lúa 380 ha. Cấy toàn bộ lúa chất lượng cao ( 80% lúa J02). 

Năng suất phấn đấu đạt 60 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2.280 tấn. Diện tích cấy lúa 

theo phương pháp cải tiến SRI  là 362 ha. 

Diện tích cây ngô 8,7 ha, năng suất 50 tạ/ha  ( Vụ mùa 3,7 ha, vụ đông 5 ha), 

Sản lượng ước đạt 847,2 tấn (Chủ yếu là ngô nếp và ngô ngọt.. thu hoạch làm 

quà). 

Diện tích rau màu các loại : Vụ mùa 31 ha. Năng  suất  260 tạ/ha. Vụ đông 36 

ha, sản lượng ước đạt 240 tạ/ha.  

 Tổng sản lượng cây lương thực phấn đấu đạt 3.727,2 tấn. 

 2. Về chăn nuôi, thủy sản. 

+ Đàn Trâu, bò : 221 con. ( Trong đó Trâu 45 con, Bò 176 con)  

+ Đàn lợn : 116 con. 

+ Tổng đàn gia cầm :  38.800 con. 

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản : 60,36 ha, năng suất 37 tạ/ha, sản lượng 

223,332 tấn. 
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 Khuyến khích phát triển nuôi thâm canh các giống thủy sản có giá trị kinh tế 

cao theo hình thức công nghiệp tại các vùng quy hoạch. 

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

1. Công tác chỉ đạo. 

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sản xuất đến từng 

khu dân cư. Triển khai các nội dung kế hoạch sản xuất đến các khu dân cư. Chỉ 

đạo các bộ phận của xã bám sát thực tế sản xuất, phối hợp chặt chẽ để triển khai 

đồng bộ kế hoạch. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc và chủ động 

tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết hiệu quả. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, khuyến cáo thực hiện đúng 

khung lịch gieo cấy, cơ cấu mùa vụ, áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật như: Làm 

mạ che phủ nilon, bón phân cân đối, đầy đủ, sử dụng phân bón NPK khép kín, sử 

dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả. 

- Tăng cường liên kết với các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ KHKT, 

KHCN, cung ứng vật tư nông nghiệp để lựa chọn áp dụng vào sản xuất, nhằm tăng 

năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa nông sản. Thực hiện tốt công tác khuyến 

nông, Thú y, BVTV, tổ khuyến nông tăng cường công tác hướng dẫn kỹ thuật gieo 

trồng. Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

- UBND xã trình HĐND xã tại kỳ họp thứ 7 bổ xung dự toán hỗ trợ một phần 

giá giống lúa J02 để sản xuất vụ mùa 2023 và giá giống khoai tây để nhân dân sản 

xuất cây vụ đông với quy mô tập trung. 

2.  Giải pháp kỹ thuật. 

 - Vụ Mùa: Duy trì và phát triển gia tăng diện tích lúa chất lượng cao, tập 

trung gieo cấy ở trà mùa trung. Tất cả các giống lúa chất lượng cao phải áp dụng 

phương pháp canh tác SRI và quản lý dịch hại theo phương pháp IPM. 

- Vụ Đông :  

+ Cây Ngô: Sử dụng các giống ngô nếp chất lượng cao như: HN38, MX10... 

áp dụng kỹ thuật trồng ngô mật độ cao để tăng năng suất và thu nhập trên đơn vị 

diện tích.  

+ Xây dựng mô hình cây khoai tây:  Diện tích: 10 ha trở lên. Trong đó diện 

tích sản xuất tập trung khoảng 5 ha (Thuộc cánh đồng mẫu lớn 9 và  khu 1,2, 3, 8). 

Vận động nhân dân tiếp tục mở rộng sản xuất cây khoai tây ở diện tích đất 2 lúa có 

thể bố trí để sản xuất. 

+ Cây rau màu: Tập trung thâm canh mở rộng các loại rau màu, củ quả, cây 

thực phẩm ngắn ngày có giá trị kinh tế cao thích hợp như: Cà chua, Đậu, Đỗ các 

loại, dưa chuột, bắp cải, Sup lơ, xu hào…) 

+ Xây dựng mô hình rau an toàn thuộc khu 1, 2, 3 sản xuất theo chuỗi giá trị 

sản phẩm (Theo kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 05/10/2022 về khuyến khích 

phát triển sản xuất hàng hoá cận đô thị). 

- Đối với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.  

+ Chăn nuôi: Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi, theo 

hướng chất lượng, bền vững, chủ động thích nghi với thị trường. Quan tâm thúc 

đẩy loại hình gia trại theo quy mô khép kín gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá 

trị.  

+ Nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy 

sản trong vùng quy hoạch, tập trung khuyến khích các hộ nuôi thâm canh, nhằm 
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tăng năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Tiếp tục rà soát 

và đề nghị chuyển đổi diện tích trồng trọt kém hiệu quả sang kết hợp nuôi trồng 

thủy sản có giá trị kinh tế cao. 

3. Bố trí thời vụ. 

- Gieo cấy tập trung ở trà mùa trung. 

+ Sử dụng giống J02 và lúa chất lượng cao. Diện tích sản xuất của tất cả các 

khu trên địa bàn toàn xã ( 80% lúa J02) 

Thời gian gieo mạ dự kiến: Từ ngày 15 ->25/6/2023, cấy từ ngày 27/6/2023-

> 05/7/2023. (Cấy khi gieo mạ từ 12 ->15 ngày tuổi).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1.Ban chỉ đạo sản xuất xã.  

Tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất 

vụ mùa, vụ đông năm 2023. 

Phân công thành viên cụ thể, các thành viên chịu trách nhiệm trước BCĐ về 

địa bàn được phân công, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, các khu dân cư thực hiện chỉ 

đạo của UBND xã và BCĐ về các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất. Cùng 

tham gia dự họp và kiểm tra việc kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023 

của các khu dân cư. 

2. Tổ khuyến nông xã. 

Tổ khuyến nông và cộng tác viên khuyến nông: 

- Tham mưu cho UBND xã về cơ cấu giống, lịch thời vụ. Phối hợp với HTX 

DVNN thực hiện công tác dự thính, dự báo về tình hình sâu bệnh và tham mưu 

các biện pháp phòng trừ sâu bệnh vụ mùa năm 2023.    

- Có trách nhiệm tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ 

kỹ thuật, khoa học công nghệ mới, cơ giới hóa tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, 

tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình ngô sinh khối, rau an toàn... mô hình trình 

diễn các giống cây, con có năng xuất chất lượng cao để nhân rộng.  

- Tổ khuyến nông trực tiếp chủ động cung ứng giống lúa J02 cho nhân dân 

đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng giống phục vụ sản xuất, không để xảy ra tình 

trạng thiếu giống và kém chất lượng. Phối hợp với trưởng khu hướng dẫn nhân 

dân đăng ký lúa giống sản xuất vụ mùa năm 2023. 

- Tham mưu cho UBND xã, BCĐ các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho cây trồng vật nuôi. Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai tổ chức thực 

hiện đề án diệt chuột giai đoạn 2020 -2025. 

3. HTX DVNN xã Cao Xá. 

- Cung ứng đầy đủ giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, đảm bảo tin cậy, có 

uy tín, chất lượng giống tốt, chịu trách nhiệm chất lượng giống. Thực hiện tốt 

công tác dự thính, dự báo về tình hình sâu bệnh, tham mưu cho BCĐ SX xã các 

biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng đạt hiệu quả.  

- Căn cứ vào bố trí khung lịch thời vụ của BCĐSX xã chủ động phối hợp với 

Xí nghiệp thủy nông huyện Lâm Thao điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, không để 

khô hạn, úng cục bộ xảy ra đảm bảo cho sản xuất vụ mùa, vụ đông. Thực hiện tốt 

dịch vụ thuỷ lợi, tập trung tu bổ vệ sinh kênh mương đảm bảo điều dẫn nước đáp 

ứng đầy đủ cho cây trồng. 
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- Tổ chức vận động nhân dân sản xuất mô hình khoai tây đảm bảo theo đúng 

kế hoạch và chủ động cung ứng giống và các dịch vụ, liên kết với công ty, doanh 

nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nhân dân. 

- Có trách nhiệm xây dựng và triển khai các mô hình liên kết sản xuất chuỗi 

giá trị theo đúng kế hoạch sản xuất, đảm bảo hiệu quả.. UBND xã xem xét hỗ trợ 1 

phần kinh phí để HTX tổ chức sản xuất mô hình. 

4. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Đối với UB MTTQ, các đoàn thể chính trị tăng cường tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên gương mẫu trong việc ứng dụng các tiến bộ KHKT, giống mới 

trong sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023. 

5. Công chức VHXH, đài truyền thanh xã.  

Tổ chức tuyên truyền nhân dân kế hoạch sản xuất, các chủ trương chính sách 

nhà nước về nông nghiệp, các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản 

xuất. Tuyên truyền các biện pháp chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, dịch 

bệnh trên cây trồng vật nuôi. 

6. Trưởng khu dân cư. 

  Là cộng tác viên khuyến nông kiêm Trưởng tiểu ban chỉ đạo sản xuất ở khu 

dân cư, có trách nhiệm: 

      - Kiện toàn Tiểu ban CĐSX ở khu dân cư. Chủ trì điều hành tiểu ban CĐSX 

xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất của khu dân cư trên cơ 

sở cụ thể hoá kế hoạch sản xuất của UBND xã. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

chăm sóc phòng trừ sâu bệnh dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi ở khu dân cư. 

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông của UBND xã, các khu dân 

cư xây dựng kế hoạch sản xuất của khu mình thông qua cấp ủy Đảng, Ban công 

tác MT và triển khai tới toàn thể nhân dân trước ngày 20 /5/2023. 

- Phối hợp với tổ khuyến nông cơ sở hướng dẫn nhân dân đăng ký lúa giống 

J02 gieo cấy vụ mùa năm 2023. Tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy lúa J02 

và lúa chất lượng sản xuất vụ mùa đúng theo kế hoạch chỉ đạo của BCĐ sản xuất. 

  - Thay mặt nhân dân khu dân cư  ký các hợp đồng dịch vụ sản xuất theo quy 

định của Pháp lệnh dân chủ. Giám sát thực hiện các dịch vụ của các tổ chức, cá 

nhân thực hiện dịch vụ sản xuất trên địa bàn phụ trách. Chủ động hợp đồng với 

các chủ máy làm đất để thống nhất lịch làm đất. Đảm bảo tiến độ làm đất và tiến 

độ thu hoạch trong khung lịch thời vụ đã quy định. 

- Thực hiện tốt công việc về GTTL nội đồng, đôn đốc đội Trưởng dịch vụ  

thực hiện theo kế hoạch cụ thể của HTX DVNN đề ra. 

Trên đây là kế hoạch sản xuất vụ mùa- vụ đông năm 2023. Trong quá trình 

triển khai thực hiện có gì khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND xã 

thông qua thường trực BCĐ SX xã và HTX DVNN xã Cao Xá để kịp thời giải 

quyết./. 
        Nơi nhận: 

- UBND huyện; phòng NN PTNT; 

- Đảng ủy-HĐND-UBND xã; 

- Ban chỉ đạo SX; HTX NN; 

- Khuyển nông; 

- Bí thư chi bộ; TKDC; 

- Lưu VP.                                                                                      

                                                                                                 

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Quách Văn Chí 
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